UGC THU'C HIEN THU NSNN QUY III NAM 2026

MAu biéu s6 55

thang 10 ndm 2026 ciia Uy ban nhdn ddn xd Déau Tiéng)

Pon vi: dong

Uéc thue hign

So sanh (%)

STT Noi dung Du toan Cin
Quy II Liy ké Dur toan kyg
A B 1 2 3 4 5
A |TONG THU NSNN TREN DIA BAN 172.598.000.000 | 37.332.654.800 | 266.103.603.696 | 154,18%
I |Thu ndi dia 172.598.000.000( 37.332.654.800| 266.103.603.696| 154,18%
1 | Thu tir khu vuc doanh nghiép nha nudc 4.580.954.759| 67.873.136.495
2 | Thu tir khu vye doanh nghiép c6 vén PTNN 191.450.359 895.844.840
3 | Thu tir khu vye kinh té ngoai qudc doanh 41.149.000.000| 4.841.388.421| 25.408.148.976| 61,75%
4 | Thué thu nhép c4 nhan 26.586.000.000| 7.158.020.339| 27.131.613.958] 102,05%
5 | Thué bao vé méi trudng
6 |Cac loai phi, 18 phi 18.922.000.000| 3.850.932.078[ 11.124.257.022( 58,79%
Trdé: Lé phi truéc ba 13.961.000.000| 3.063.070.406  8.583.249.771| 61,48%
7 | Céac khodn thu vé nha, dat 79.211.000.000| 12.831.090.400| 126.472.043.055| 159,66%
- Thué sir dung ddt néng nghiép
- | Thué sir dung ddt phi néng nghiép 37.000.000 124.860.146 259.316.266| 700,85%
- | Thu tién cho thué ddt, thué mat nude 3.641.023.253|  66.467.609.752
- | Thu tién sir dung dét 79.174.000.000|  9.065.207.001| 59.745.117.037| 75,46%
- | Thu tién cho thué va tién ban nha thuge s¢ hitu NN
8 [Thu tién sir dung khu vuc bién
9 Thu tr khai thac, xu ly tai san cong xtr ly theo quy dinh ctia phap
luat vé quan 1y, sir dung tai san cong
10 |Thu tir hoat dong x4 s6
jy |Thu tién cap quyen khai thic khodng san, tai nguyén nude, cap 154.000.000 | 2.944.476.452 | 3.027.051.602 |1965,62%
quyén str dyng tan s6 vo tuyén dién, thu tién st dung khu vuc bién
12 Thu hdi vén, thu cb tire, loi nhuan, loi nhudn sau thué, chénh léch
thu chi cua Ngan hang Nha nudc
- | Thu héi vén NSNN dau tw tai t6 chirc kinh té
Thu ¢6 tire, loi nhudn, loi nhudu sau thué, chénh léch thu chi
cuia Ngdn hang Nha nuoc
13 |Thu quy dat cong ich va hoa loi cong san khac
14 | Thu khéc ngn sich 6.576.000.000 934.341.992  4.171.507.748| 63,44%
II |Thu tir diu tho
III |Thu tir hoat dong xuét nhap khiu
1 | Thué GTGT thu tir hang héa nhap khiu
2 Thué xuét khiu
3 | Thué nhap khiu
4 | Thué TTDB thu tir hang hoa nhap khau
5 | Thué BVMT thu tir hang hoa nhap khau
6 |Thué bd sung dbi voi hang hoa nhap khiu
7 | Thué khac
IV |Thu vién tro
B | Hoan thué GTGT, thué TTDB va cic khoén thu khac
1 [Thué GTGT
2 |Thué TTHB




3 |Hoan cac khoan thu khac

C |THU NSPP PUQC HUONG THEO PHAN CAP 3.488.000.000 930.719.976|  3.142.418.888| 90,09%
1 [T cac khoan thu phan chia gitta NSTW va NSDP 1.473.000.000 815.573.610|  2.254.125.188( 153,03%
2 |Thué GTGT (phin NSDP hudng 30%)

3 |Cac khoan thu NSDP huéng 100% 2.015.000.000 115.146.366 888.293.700| 44,08%




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-12T10:24:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU TIẾNG<dautieng@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-12T10:24:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU TIẾNG<dautieng@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-12T10:25:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU TIẾNG<dautieng@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




